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TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN 

 

      Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể đƣợc 

phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo.               

      Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh 

thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm. 
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                               LỜI GIỚI THIỆU 
  

             Đất nƣớc ta đang trong thời kỳ Công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhiều công 

trình, nhà máy mới đƣợc xây dựng với những trang thiết bị điện – điện tử hiện đại, 

đòi hỏi đội ngũ công nhân và cán bộ kỹ thuật phải có trình độ kiến thức và tay 

nghề tƣơng xứng. Để đáp ứng nhu cầu này ngoài việc nâng cấp cơ sở vật chất, 

trang thiết bị dạy học cũng nhƣ chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, việc tổ chức biên 

soạn giáo trình phục vụ cho việc đào tạo nghề Điện Công nghiệp là một nhiệm vụ 

rất quan trọng và cấp thiết hiện nay của Trƣờng Cao đẳng  Công nghiệp Hải 

Phòng 

 Chính vì lẽ đó Khoa Điện đã biên soạn giáo trình các môn học/modul nghề 

phục vụ cho việc đào tạo nghề dựa trên chƣơng trình khung đƣợc Bộ Lao động 

Thƣơng binh Xã hội và Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp phê duyệt, nhằm đáp ứng 

đƣợc yêu cầu về dạy và  học của giáo viên, học sinh - sinh viên trong trƣờng.  

 Giáo trình Trang bị điện 1 đƣợc biên soạn dựa trên cơ sở kế thừa những 

kiến thức đƣợc giảng dạy ở trƣờng, kết hợp với những kiến thức, công nghệ mới, 

nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lƣợng đào tạo, tƣơng xứng với cấp trình độ 

và gắn với nhu cầu của ngƣời học.  

   Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong việc biên soạn, song chắc chắn không 

thể tránh khỏi khiếm khuyết. Vì vậy, rất mong nhận đƣợc sự đóng góp ý kiến của 

đồng nghiệp, thông tin phản hồi từ học sinh, sinh viên và bạn đọc, để lần tái bản 

sau đƣợc hoàn thiện hơn.  Xin chân thành cảm ơn!  

                  Hải Phòng, ngày     tháng      năm 2019                                                                                                                                                           

                                                                                  Tổ bộ môn 
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GIÁO  TRÌNH MÔ ĐUN 

 

Tên mô đun: Trang bị điện 1 

Mã  mô đun: MĐ07 

Vị trí, ý nghĩa, vai trò mô đun: 

- Vị trí: Mô đun này cần phải học sau khi đã học xong các môn học/mô-đun 

Máy điện 1, Cung cấp điện, Đo lƣờng điện,  Vật liệu - Khí cụ điện..... 

- Ý nghĩa: Là mô đun chuyên môn thuộc mô đun đào tạo bắt buộc. 

- Vai trò: Mô đun Trang bị điện 1 có vai trò hết sức quan trọng, trong hệ 

thống nội dung, chƣơng trình đào tạo nghề Điện công nghiệp. 

Mục tiêu mô đun: 

 - Kiến thức: 

+ Đọc, vẽ và phân tích đƣợc các sơ đồ mạch điều khiển dùng rơle, công tắc tơ 

dùng trong khống chế động cơ. 

+ Phân tích đƣợc qui trình làm việc và yêu cầu về trang bị điện.  

+ Phân tích đƣợc nguyên lý của sơ đồ làm cơ sở cho việc phát hiện hƣ hỏng 

và chọn phƣơng án cải tiến mới. 

- Kỹ năng: 

+  Lắp đặt, sửa chữa đƣợc các mạch mở máy, dừng máy cho động cơ 1 pha, 3 

pha. 

+ Nhận biết và khắc phục đƣợc các sai hỏng trong quá trình đấu lắp 

+ Vận hành đƣợc mạch theo nguyên tắc, theo qui trình đã định. Từ đó sẽ vạch 

ra kế hoạch bảo trì hợp lý, đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp. 

 - Năng lực tự chủ và trách nhiệm: R n luyện đức tính cẩn thận, t  m , chính 

xác, tƣ duy sáng tạo và khoa học 

Nội dung chính của mô đun 

Bài 1: Đấu lắp mạch điện khởi động động cơ KĐB 3 pha dùng KĐT đơn.                                                        

Bài 2: 
 Đấu lắp mạch điện đảo chiều quay động cơ KĐB 3 pha dùng KĐT kép 

(không liên động).        

Bài 3: 
 Đấu lắp mạch điện đảo chiều quay động cơ 3 pha dùng KĐT kép   

           (có liên động).        

Bài 4: Đấu lắp mạch điện đảo chiều quay động cơ KĐB 3 pha dùng KĐT kép  và 

rơ le thời gian.        

Bài 5: Đấu lắp mạch điện đảo chiều quay động cơ KĐB 1 pha dùng KĐT kép.       

Bài 6:  Đấu lắp mạch điện đảo chiều quay động cơ KĐB 3 pha dùng tay gạt cơ 

khí.                

Bài 7: Đấu lắp mạch điện đảo chiều quay động cơ KĐB 3 pha điều khiển tại 2 vị 

trí.                                        

Bài 8:  Đấu lắp mạch điện điều khiển động cơ 3 pha theo trình tự.                                                                                                 

Bài 9: Đấu lắp mạch điện tự động giới hạn hành trình.                                                                                                                                     

Bài 10:  Đấu lắp mạch điện mở máy động cơ KĐB 3 pha qua cuộn kháng.                                                                                                      

Bài 11: Đấu lắp mạch điện mở máy  Y – Δ động cơ KĐB 3 pha                                                                                                                                                                                                  

Bài 12: Đấu lắp mạch điện điều khiển động cơ KĐB 3 pha 2 cấp tốc độ  

 kiểu /YY.                             
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Bài 13:  Đấu lắp mạch điện Điều khiển động cơ KĐB 3 pha 2 cấp tốc độ kiểu  

Y/YY.                    

Bài 14: Đấu lắp mạch điện đảo chiều quay động cơ KĐB 3 pha 2 cấp tốc độ.           

Bài 15: Đấu lắp mạch điện  bảo vệ                                                            

Bài 16: Đấu lắp mạch điện  hãm ngƣợc động cơ KĐB 3 pha .                                                                                              

Bài 17: Đấu lắp mạch điện  hãm động năng động cơ KĐB 3 pha.                                                                                    

Bài 18:  Đấu lắp mạch điện  hãm tái sinh động cơ KĐB 3 pha .             

 

 + Ghi chú: Thời gian kiểm tra đƣợc tích hợp giữa lý thuyết với thực hành và 

tính bằng giờ thực hành. 

2. Nội dung chi tiết: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

11 

 

BÀI 1: ĐẤU LẮP MẠCH ĐIỆN KHỞI ĐỘNG 

ĐỘNG CƠ KĐB 3 PHA DÙNG KHỞI ĐỘNG TỪ ĐƠN 

MÃ BÀI: TBĐ - 01 

 Mục tiêu: 

- Đọc, vẽ và phân tích sơ đồ mạch điều khiển dùng công tắc tơ, rơle.  

- Phân tích đƣợc chức năng, nhiệm vụ trang thiết bị, nguyên lý hoạt động của 

mạch điện. 

- Đấu lắp đƣợc mạch điện hoạt động đ ng chức năng. Khắc phục đƣợc những 

sai hỏng thƣờng gặp. Phát huy tính tích cực, chủ động và tƣ duy sáng tạo. 

Nội dung chính 

- Đóng cắt động cơ xoay chiều ba pha bằng cầu dao hoặc áp tô mát có nhƣợc 

điểm: 

+ Tần số đóng cắt thấp.  

+ Vận hành nặng nề, tốn sức lao động, năng suất thấp.  

+ Khả năng bảo vệ an toàn cho ngƣời và động cơ khi có sự cố rất thấp.  

+ Khó tự động hoá quá trình vận hành động cơ.  

- Phƣơng pháp mở máy động cơ xoay chiều 3 pha bằng khởi động từ đơn sẽ 

khắc phục đƣợc nhƣợc điểm trên. 

1. Sơ đồ nguyên lý  

 
Hình 1: 

Động cơ không đồng bộ 3 pha dùng khởi động từ đơn 

 

Trang bị điện trong mạch 

 - Át tô mát 3 pha: CB 

 - Bộ n t ấn 2 phím PB0, PB1 

 - Công tắc tơ K  

 - Rơ le nhiệt OL 

 - Động cơ xoay chiều 3 pha rô to lồng sóc M 
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2. Nguyên lý làm việc 

   - Mở máy: 

   + Đóng áp tô mát nguồn. 

   +Ấn n t PB1, cuộn h t công tắc tơ K1 có điện đóng điện cho động cơ hoạt 

động qua các tiếp điểm động lực K1-1 và duy trì hoạt động của mạch qua tiếp điểm 

K1-2. 

   - Tắt máy: 

   + Ấn n t PB0, cuộn h t công tắc tơ K1 mất điện sẽ mở các tiếp điểm K1-2 và 

K1-1, động cơ bị ngắt điện ngừng hoạt động. 

   - Bảo vệ quá tải: 

   + Khi động cơ có sự cố (quá tải, mất pha…) làm cho dòng điện qua phần tử 

đốt nóng của rơ le nhiệt tăng cao, tác động  mở tiếp điểm OL làm mạch điều khiển 

mất điện, bảo vệ an toàn cho động cơ. 

Các bƣớc và cách thức thực hiện công việc:  

Bước 1: Tìm hiểu cấu tạo thực tế và các thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị sử 

dụng trong mạch điện. 

Bước 2:  Đấu lắp mạch điện theo sơ đồ nguyên lý  

          - Đấu lắp mạch điện điều khiển 

          - Đấu lắp mạch điện động lực  

Bước 3:  Kiểm tra nguội theo các bƣớc sau: 

- Kiểm tra mạch điện điều khiển 

- Kiểm tra mạch điện động lực. 

Bước 4:  Hoạt động thử theo các bƣớc sau: 

- Cấp nguồn. 

- Vận hành khởi động động cơ theo nguyên lý 

+ Ấn n t PB1. 

          + Theo dõi hoạt động của công tắc tơ, động cơ. 

          + Ấn n t PB0. (dừng động cơ) 

Bước 5:  Lỗi thƣờng gặp và cách khắc phục 

        - Trường hợp: Ấn PB1 công tắc tơ làm việc thả tay khỏi PB1 công tắc tơ 

không làm việc.   

 - Nguyên nhân: Tiếp điểm phụ thƣờng mở công tắc tơ tiếp x c không tốt.   

 - Cách khắc phục: Kiểm tra tiếp điểm và đấu dây chắc chắn tiếp điểm phụ 

duy trì dòng điện cho cuộn dây. 

Bài tập. Trình bày cấu tạo, nguyên lý hoạt động của công tắc tơ. 
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BÀI 2: ĐẤU LẮP MẠCH ĐIỆN ĐẢO CHIỀU QUAY 

ĐỘNG CƠ KĐB 3 PHA DÙNG KĐT KÉP (không liên động) 

MÃ BÀI: TBĐ - 02 

 

 

Mục tiêu : 

- Đọc, vẽ và phân tích sơ đồ mạch điều khiển dùng công tắc tơ rơle.  

- Phân tích đƣợc chức năng, nhiệm vụ trang thiết bị, nguyên lý hoạt động của 

mạch điện. 

- Đấu lắp đƣợc mạch điện hoạt động đ ng chức năng. Khắc phục đƣợc những 

sai hỏng thƣờng gặp. Phát huy tính tích cực, chủ động và tƣ duy sáng tạo. 

Nội dung chính: 

Trong tiến trình làm việc của một số máy móc công nghiệp, sẽ có thời điểm 

cần phải đảo chiều quay động cơ để chuyển sang chế độ làm việc khác. Ví dụ nhƣ: 

Quá trình cắt ren của máy tiện, quá trình nâng hạ của cầu thang máy, băng 

tải...  

Để thay đổi chiều quay của động cơ xoay chiều ba pha, về nguyên tắc ta phải 

thay đổi chiều của từ trƣờng quay stato bằng cách đổi thứ tự của 2 trong 3 pha vào 

động cơ. 

Ch ng ta có thể thay đổi thứ tự pha vào động cơ bằng cầu dao hai ngả. Nhƣng 

sử dụng cách điều khiển này tuy có giảm đƣợc giá thành, dễ đấu lắp, song rất bất 

tiện trong quá trình vận hành, quá trình đóng mở các tiếp điểm không dứt khoát dễ 

phát sinh hồ quang. Để khắc phục nhƣợc điểm trên ch ng ta sử dụng bộ khởi động 

từ kép k m theo bộ n t ấn. Tuy nhiên, tuỳ theo yêu cầu công việc mà ta chọn cách 

điều khiển phù hợp. Ở đây ta nghiên cứu mạch điện đảo chiều quay động cơ ba pha 

bằng khởi động từ kép với phƣơng thức điều khiển: Trƣớc khi đổi chiều quay phải 

ấn n t “dừng”.   

1. Sơ đồ nguyên lý  

Trang bị điện trong mạch 

- Át tô mát 3 pha 

- Bộ n t ấn 3 phím (1 tầng tiếp điểm) PB0, PB1, PB2 

Trong đó:  PB0 dừng động cơ, PB1 động cơ quay thuận, PB2 động cơ quay ngƣợc 

- Bộ khởi động từ kép gồm: Công tắc tơ K1, K2 và rơ le nhiệt OL 

                - Động cơ xoay chiều 3 pha rô to lồng sóc M 
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Hình 2: 

Mạch điện đảo chiều quay động cơ KĐB 3 pha dùng KĐT kép (không liên động) 

 

2. Nguyên lý làm việc 

- Mở máy cho động cơ chạy thuận: 

+ Đóng áp tô mát nguồn. 

+ Ấn n t PB1, cuộn h t công tắc tơ K1 có điện sẽ đóng các tiếp điểm K1-1 (cấp 

nguồn cho động cơ hoạt động) và K1-2 (duy trì cho công tắc tơ K1). Động cơ quay 

theo chiều thuận (theo quy ƣớc)  do mạch động lực đƣợc nối nhƣ sau:  

Anguồn  ađ.cơ ; Bnguồn  bđ.cơ ; Cnguồn  cđ.cơ 

- Dừng động cơ  

+ Ấn nút PB0, cuộn h t công tắc tơ K1 mất điện sẽ mở  các tiếp điểm K1-1và 

 K1-2. Động cơ dừng hoạt động.   

- Đảo chiều động cơ 

+ Ấn n t PB2, cuộn h t công tắc tơ K2 có điện sẽ đóng các tiếp điểm K2-1 (cấp 

nguồn cho động cơ hoạt động) và K2-2 (duy trì cho công tắc tơ K2). Động cơ quay 

theo chiều ngựơc do thứ tự của hai pha vào động cơ đã bị đảo. Mạch động lực 

đƣợc nối nhƣ sau:  

Anguồn  cđ.cơ ; Bnguồn  bđ.cơ ; Cnguồn  ađ.cơ 

- Chức năng khoá (liên động) 

+ Trong quá trình làm việc, 2 công tắc tơ không thể làm việc đồng thời, để 

tránh gây hiện tƣợng ngắn mạch ở mạch động lực. Vì vậy, khi công tắc tơ này làm 

việc thì nó phải “khoá” công tắc tơ kia. Trong mạch này ta đã dùng tiếp điểm 

thƣờng đóng  của công tắc tơ này khống chế sự hoạt động của công tắc tơ kia. 

- Bảo vệ : Ngắn mạch bằng áp tô mát, quá tải bằng rơ le nhiệt 

Các bƣớc và cách thức thực hiện công việc:  
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Bước 1: Tìm hiểu cấu tạo thực tế và các thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị sử 

dụng trong mạch điện. 

Bước 2:  Đấu lắp mạch điện theo sơ đồ nguyên lý  

          - Đấu lắp mạch điện điều khiển 

          - Đấu lắp mạch điện động lực  

Bước 3:  Kiểm tra nguội theo các bƣớc sau: 

- Kiểm tra mạch điện điều khiển 

- Kiểm tra mạch điện động lực. 

Bước 4:  Hoạt động thử theo các bƣớc sau: 

- Cấp nguồn. 

- Vận hành khởi động động cơ theo nguyên lý 

+ Ấn n t PB1. 

+ Ấn n t PB2. 

          + Theo dõi hoạt động của công tắc tơ, động cơ. 

          + Ấn n t PB0. ( dừng động cơ) 

Bước 5:  Lỗi thƣờng gặp và cách khắc phục 

- Trường hợp: Ấn PB1 động cơ chạy thuận, khi ấn PB2 động cơ vẫn chạy 

thuận( không đảo chiều).   

- Nguyên nhân:  Tiếp điểm chính của công tắc tơ tiếp x c không tốt, chƣa đổi 

thứ tự pha.  

- Cách khắc phục:  Kiểm tra tiếp điểm, đấu dây chắc chắn tiếp điểm chính và 

đổi thứ tự pha. 

Bài tập. Trình bày cấu tạo, nguyên lý hoạt động của Rơle nhiệt. 
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BÀI 3: ĐẤU LẮP MẠCH ĐIỆN ĐẢO CHIỀU QUAY 

ĐỘNG CƠ 3 PHA DÙNG KHỞI ĐỘNG TỪ KÉP (có liên động) 

MÃ BÀI: TBĐ - 03 

 

 

Mục tiêu: 

- Đọc, vẽ và phân tích sơ đồ mạch điều khiển dùng công tắc tơ rơle.  

- Phân tích đƣợc chức năng, nhiệm vụ trang thiết bị, nguyên lý hoạt động của 

mạch điện. 

- Đấu lắp đƣợc mạch điện hoạt động đ ng chức năng. Khắc phục đƣợc những 

sai hỏng thƣờng gặp. Phát huy tính tích cực, chủ động và tƣ duy sáng tạo. 

Nội dung chính: 

Trong quá trình làm việc của một số máy móc, việc đổi chiều quay diễn ra tức 

thì. Chẳng hạn nhƣ trong quá trình cắt ren của máy tiện, khi dao cắt đi hết hành 

trình cắt thì lập tức ngƣời thợ phải kéo dao ra, đồng thời đổi chiều quay của trục 

chính để đƣa dao về vị trí xuất phát ban đầu, chuẩn bị cho hành trình cắt tiếp theo. 

Việc đổi chiều quay yêu cầu diễn ra một cách nhanh chóng, không có đủ thời gian 

cho ngƣời thợ sử dụng thêm thao tác ấn n t dừng. Để đáp ứng đƣợc yêu cầu trên ta 

sử dụng bộ n t ấn 2 tầng tiếp điểm thay thế cho bộ n t ấn một tầng tiếp điểm thông 

thƣờng. 

1. Sơ đồ nguyên lý   

 

 
Hình 3: 

Mạch điện đảo chiều quay động cơ KĐB 3 pha dùng KĐT kép (có liên động) 

Trang bị điện trong mạch 

- Át tô mát 3 pha: CB 

- Bộ n t ấn 3 phím (2 tầng tiếp điểm) PB0, PB1, PB2 

     Trong đó: + PB0: Dừng động cơ 

                      + PB1: Động cơ quay thuận 

                      + PB2: Động cơ quay ngƣợc 
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- Bộ khởi động từ kép gồm: Công tắc tơ K1, K2 và rơ le nhiệt OL 

                - Động cơ xoay chiều 3 pha rô to lồng sóc M 

2. Nguyên lý làm việc 

    - Mở máy cho động cơ chạy thuận 

   + Đóng áp tô mát nguồn 

   + Ấn n t PB1, cuộn h t công tắc tơ K1 có điện sẽ đóng các tiếp điểm K1-1 (cấp 

nguồn cho động cơ hoạt động) và K1-2 (duy trì cho công tắc tơ K1). Động cơ quay 

theo chiều thuận (theo quy ƣớc). 

   - Đảo chiều động cơ: 

   + Khi động cơ đang quay theo chiều thuận, ấn n t PB2, cuộn h t công tắc tơ K1 

bị cắt điện, công tắc tơ K2 có điện sẽ đóng các tiếp điểm K2-1 (cấp nguồn cho động 

cơ hoạt động) và K2-2 (duy trì cho công tắc tơ K2). Động cơ quay theo chiều ngựơc 

do thứ tự của hai pha vào động cơ đã bị đảo. 

   - Dừng động cơ  

   + Ấn n t PB0, cuộn h t công tắc tơ K2 mất điện sẽ mở các tiếp điểm K2-1 và 

 K2-2. Động cơ dừng hoạt động.  

   - Bảo vệ : Ngắn mạch bằng áp tô mát, quá tải bằng rơ le nhiệt 

Các bƣớc và cách thức thực hiện công việc:  

Bước 1: Tìm hiểu cấu tạo thực tế và các thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị sử 

dụng trong mạch điện. 

Bước 2:  Đấu lắp mạch điện theo sơ đồ nguyên lý  

          - Đấu lắp mạch điện điều khiển 

          - Đấu lắp mạch điện động lực  

Bước 3:  Kiểm tra nguội theo các bƣớc sau: 

 - Kiểm tra mạch điện điều khiển 

- Kiểm tra mạch điện động lực. 

Bước 4:  Hoạt động thử theo các bƣớc sau: 

 - Cấp nguồn. 

 - Vận hành khởi động động cơ theo nguyên lý 

+ Ấn n t PB1. 

+ Ấn n t PB2. 

          + Theo dõi hoạt động của  công tắc tơ, động cơ. 

          + Ấn n t PB0. (dừng động cơ) 

Bước 5:  Lỗi thƣờng gặp và cách khắc phục 

 - Trường hợp: Ấn PB1 động cơ chạy thuận, khi ấn PB2 động cơ vẫn chạy thuận 

(không đảo chiều).   

 - Nguyên nhân: Tiếp điểm chính của công tắc tơ tiếp x c không tốt, chƣa đổi thứ 

tự pha.  

 - Cách khắc phục: Kiểm tra tiếp điểm, đấu dây chắc chắn tiếp điểm chính và đổi 

thứ tự pha. 

Bài tập: Vẽ và Trình bày  nguyên lý khâu bảo vệ liên động. 
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BÀI 4: ĐẤU LẮP MẠCH ĐIỆN ĐẢO CHIỀU QUAY 

ĐỘNG CƠ KĐB 3 PHA DÙNG KHỞI ĐỘNG TỪ VÀ RƠ LE THỜI GIAN 

MÃ BÀI: TBĐ - 04 

 

  

Mục tiêu: 

- Đọc, vẽ và phân tích sơ đồ mạch điều khiển dùng rơle thời gian, công tắc tơ 

trong khống chế động cơ 3 pha, theo yêu cầu. 

- Phân tích đƣợc chức năng, nhiệm vụ trang thiết bị, nguyên lý hoạt động của 

mạch điện. 

- Đấu lắp đƣợc mạch điện hoạt động đ ng chức năng. Khắc phục đƣợc những 

sai hỏng thƣờng gặp. Phát huy tính tích cực, chủ động và tƣ duy sáng tạo. 

Nội dung chính: 

1. Sơ đồ nguyên lý  

 
Hình 4: 

Mạch điện đảo chiều quay động cơ KĐB 3 pha dùng động từ và rơ le thời gian 

 

Trang bị điện trong mạch 

- Áp tô mát 3 pha: CB 

- Bộ n t ấn 2 phím PB0, PB1   

- Bộ khởi động từ kép gồm: Công tắc tơ K1, K2 và rơ le nhiệt OL 

- Rơ le thời gian: TS1, TS2 

- Rơ le trung gian: TG 

                - Động cơ xoay chiều 3 pha rô to lồng sóc M 

2. Nguyên lý làm việc 

   - Mở máy cho động cơ chạy thuận 

  + Đóng áp tô mát nguồn 
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  + Ấn n t PB1, đồng thời các cuộn h t: Rơ le trung gian có điện sẽ đóng tiếp 

điểm TG duy trì cho toàn mạch; Rơ le thời gian TS1 có điện bắt đầu đếm thời gian 

duy trì cho tiếp điểm của nó và công tắc tơ K1 có điện sẽ đóng các tiếp điểm K1-1 

cấp nguồn cho động cơ hoạt động theo chiều thuận (theo quy ƣớc)    

   - Đảo chiều động cơ: 

   + Sau một thời gian duy trì của rơ le thời gian TS1, tiếp điểm thƣờng đóng 

mở chậm TS1 mở ra, cắt điện cuộn h t K1, đồng thời tiếp điểm thƣờng mở đóng 

chậm TS1 đóng lại cấp nguồn cho cuộn h t K2 và rơ le thời gian TS2. K2 có điện sẽ 

đóng các tiếp điểm K2-1 thực hiện việc đảo thứ tự pha cấp vào động cơ, động cơ 

đảo chiều quay. Rơ le thời gian TS2 có điện bắt đầu đếm thời gian duy trì cho tiếp 

điểm của nó.  

    + Sau một thời gian duy trì của rơ le thời gian TS2, tiếp điểm thƣờng đóng 

mở chậm TS2 mở ra, cắt điện cuộn h t rơ le thời gian TS1. rơ le thời gian TS1 mất 

điện, các tiếp điểm của nó trở về trạng thái ban đầu. Mạch điện trở về trạng thái 

ban đầu (K1 có điện…) 

    - Dừng động cơ  

    + Ấn n t PB0, cuộn h t công tắc tơ K1 hoặc K2 mất điện sẽ mở các tiếp 

điểm K1-1 hoặc K2-1. Động cơ dừng hoạt động.   

   - Bảo vệ : Ngắn mạch bằng áp tô mát, quá tải bằng rơ le nhiệt 

Các bƣớc và cách thức thực hiện công việc:  

Bước 1: Tìm hiểu cấu tạo thực tế và các thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị sử 

dụng trong mạch điện. 

Bước 2:  Đấu lắp mạch điện theo sơ đồ nguyên lý  

         - Đấu lắp mạch điện điều khiển 

         - Đấu lắp mạch điện động lực  

Bước 3:  Kiểm tra nguội theo các bƣớc sau: 

- Kiểm tra mạch điện điều khiển 

- Kiểm tra mạch điện động lực. 

Bước 4:  Hoạt động thử theo các bƣớc sau: 

- Cấp nguồn. 

- Vận hành khởi động động cơ theo nguyên lý 

+ Ấn n t PB1. 

          + Theo dõi hoạt động của công tắc tơ, rơle thời gian động cơ. 

          + Ấn n t PB0. (dừng động cơ) 

Bước 5:  Lỗi thƣờng gặp và cách khắc phục 

- Trường hợp: Ấn PB1 động cơ chạy thuận, sau thời gian mặc định công tắc tơ 

K2 không làm việc.   

- Nguyên nhân:  Tiếp điểm tiếp điểm thƣờng mở đóng chậm TS1 tiếp x c 

không tốt hoặc bị hỏng. 

- Cách khắc phục:  Kiểm tra đấu dây chắc chắn, tiếp x c giữa đế và nắp của  

TS1 

Bài tập.  Nêu cấu tạo  nguyên lý hoạt động của rơle thời gian.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

20 

 

BÀI 5: ĐẤU LẮP MẠCH ĐIỆN ĐẢO CHIỀU QUAY 

ĐỘNG CƠ KĐB 1 PHA DÙNG KĐT KÉP 

MÃ BÀI: TBĐ - 05 

 

Mục tiêu: 

- Đọc, vẽ và phân tích sơ đồ mạch điện đảo chiều quay động cơ KĐB 1 pha  

dùng KĐT kép .  

- Phân tích đƣợc chức năng, nhiệm vụ trang thiết bị, nguyên lý hoạt động của 

mạch điện. 

- Đấu lắp đƣợc mạch điện hoạt động đ ng chức năng. Khắc phục đƣợc những 

sai hỏng thƣờng gặp. Phát huy tính tích cực, chủ động và tƣ duy sáng tạo. 

Nội dung chính: 

Đối với động cơ xoay chiều một pha công suất lớn, trong nhiều trƣờng hợp 

phải thay đổi chiều quay để phù hợp với các công việc khác nhau.  

Đối với động cơ một pha chạy tụ điện có cuộn dây làm việc và cuộn dây 

khởi động không phân biệt (số vòng và tiết diện dây quấn của 2 cuộn này hoàn 

toàn giống nhau). Muốn thay đổi chiều quay của động cơ này ta phải thay đổi chức 

năng của của 2 cuộn dây cho nhau. Thƣờng gặp nhiều trong động cơ máy giặt. 

Đối với động cơ một pha chạy tụ điện có cuộn dây làm việc và cuộn dây 

khởi động phân biệt (số vòng và tiết diện dây quấn của 2 cuộn này hoàn toàn  khác 

nhau). Muốn thay đổi chiều quay của động cơ này ta phải thay đổi cực tính của 

một trong 2 cuộn dây (đổi đầu cuối cho đầu đầu của một trong hai cuộn dây).  

1. Sơ đồ nguyên lý 

 
 

Hình 5: 

Mạch điện đảo chiều quay động cơ KĐB 1 pha dùng KĐT kép 
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Trang bị điện trong mạch 

- Át tô mát 1 pha, cầu chì F1, F2, , F4 

- Bộ n t ấn 3 phím PB0, PB1, PB1 

- Bộ khởi động từ kép gồm: Công tắc tơ K1, K2 và rơ le nhiệt OL 

                - Động cơ 1 pha chạy tụ. 

 

2. Nguyên lý làm việc 

    - Mở máy động cơ quay theo chiều thuận  

   + Đóng áp tô mát nguồn. 

   + Ấn n t PB1, cuộn h t công tắc tơ K1, sẽ đóng điện cho động cơ quay theo 

chiều thuận. Khi đó đầu cuộn làm việc đƣợc nối với đầu cuộn khởi động. 

   - Đảo chiều quay động cơ (động cơ đã dừng )  

   + Ấn n t PB2, cuộn h t công tắc tơ K2 có điện sẽ đóng điện cho động cơ 

quay theo chiều ngựơc lại do cực tính của cuộn làm việc đã bị thay đổi (đầu cuộn 

làm việc đƣợc nối với đầu cuối cuộn khởi động). 

   - Bảo vệ: Ngắn mạch bằng áp tô mát, quá tải bằng rơ le nhiệt 

Các bƣớc và cách thức thực hiện công việc:  

Bước 1: Tìm hiểu cấu tạo thực tế và các thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị sử 

dụng trong mạch điện. 

Bước 2:  Đấu lắp mạch điện theo sơ đồ nguyên lý  

          - Đấu lắp mạch điện điều khiển 

          - Đấu lắp mạch điện động lực  

Bước 3:  Kiểm tra nguội theo các bƣớc sau: 

- Kiểm tra mạch điện điều khiển 

- Kiểm tra mạch điện động lực. 

Bước 4:  Hoạt động thử theo các bƣớc sau: 

- Cấp nguồn. 

- Vận hành khởi động động cơ theo nguyên lý 

+ Ấn n t PB1. 

+ Ấn n t PB2. 

          + Theo dõi hoạt động của công tắc tơ, động cơ. 

          + Ấn n t PB0. (dừng động cơ) 

Bước 5:  Lỗi thƣờng gặp và cách khắc phục 

- Trường hợp: Ấn PB1 động cơ chạy thuận, khi ấn PB2 động cơ vẫn chạy thuận 

(không đảo chiều).   

- Nguyên nhân:  Chƣa đổi đầu dây một trong 2 cuộn.  

- Cách khắc phục:  Kiểm tra tiếp điểm, đấu dây chắc chắn đổi đầu dây một 

trong 2 cuộn.  

Bài tập.  Trình bày cấu tạo  nguyên lý hoạt động của động cơ KĐB 1 pha điện 
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BÀI 6 : ĐẤU LẮP MẠCH ĐIỆN ĐẢO CHIỀU QUAY 

ĐỘNG CƠ KĐB 3 PHA DÙNG TAY GẠT CƠ KHÍ 

MÃ BÀI: TBĐ - 06 

 

Mục tiêu: 

 - Đọc, vẽ và phân tích đƣợc sơ đồ mạch điện đảo chiều quay động cơ KĐB 3 

pha dùng tay gạt cơ khí.    

- Phân tích đƣợc chức năng, nhiệm vụ trang thiết bị, nguyên lý hoạt động của 

mạch điện. 

- Đấu lắp đƣợc mạch điện hoạt động đ ng chức năng. Khắc phục đƣợc những 

sai hỏng thƣờng gặp. Phát huy tính tích cực, chủ động và tƣ duy sáng tạo. 

Nội dung chính: 

1. Sơ đồ nguyên lý.   

Trang bị điện trong mạch 

- Cầu dao 3 pha: CD,Cầu chì 1CC, 2CC 

- Tay gạt cơ khí KC 3 vị trí, 3 cặp tiếp điểm 

- Bộ khởi động từ kép gồm: Công tắc tơ K1, K2 và rơ le nhiệt OL 

                - Động cơ xoay chiều 3 pha rô to lồng sóc: ĐC. 

 

          
Hình 6:  

Mạch điện đảo chiều quay động cơ KĐB 3 pha dùng tay gạt cơ khí 

 

2. Nguyên lý làm việc 

-  Chuẩn bị cho động cơ làm việc: 

+ Tay gạt KC để ở vị trí 0: Tiếp điểm 1-2 đóng, rơ le trung gian RTr có điện, 

đóng tiếp điểm RTr chuẩn bị cho mạch làm việc. 


